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BÁO CÁO
Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong Nghị định quy định 
chi tiết một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 



Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Luật Bình đẳng giới năm 2006 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 717/QĐ-TTg ngày 27/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7; Bộ Công an được giao xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, báo cáo Chính phủ về việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình lập đề nghị, tổ chức xây dựng và đánh giá tác động về giới của các chính sách trong Nghị định như sau:
I. VIỆC LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG QUÁ TRÌNH LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
1. Mục tiêu
Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình đề nghị xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ luôn đảm bảo hướng đến các mục tiêu sau:
- Cụ thể hóa các quy định về giao thông đường bộ nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ quyền con người đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013, các bộ luật, luật đã được Quốc hội thông qua.
- Bảo đảm tính đồng bộ thống nhất trong các quy định của dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ với các quy định hiện hành về bình đẳng giới.
- Bảo đảm tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là Công ước CEDAW; phù hợp với khuyến nghị chung của Ủy ban CEDAW liên quan đến việc bảo đảm quyền bình đẳng của nữ giới và nam giới trong mọi lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và gia đình.
- Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào quá trình xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nhằm tạo cơ sở pháp lý, thiết lập cơ chế bình đẳng giới thực chất giữa nam giới và nữ giới trong quá trình tiếp cận và thực thi pháp luật.
2. Việc thực hiện quy trình, thủ tục lồng ghép vấn đề bình đẳng giới
Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được xây dựng đảm bảo theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành. Trong quá trình xây dựng, Bộ Công an đã thực hiện việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào quá trình đánh giá tác động về kinh tế, xã hội, thủ tục hành chính đối với nam và nữ dựa trên 04 tiêu chí: cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và hưởng thụ các quyền, lợi ích của mỗi giới khi thực hiện chính sách theo các nội dung sau:
- Xác định vấn đề bình đẳng giới và biện pháp giải quyết trong lĩnh vực mà dự thảo Nghị định điều chỉnh; trong đó xác định có hay không vấn đề giới, phân tích nguyên nhân, bất cập của vấn đề giới.
- Dự báo tác động của các chính sách, quy định trong dự thảo Nghị định khi được ban hành đối với nam và nữ; tổng hợp, so sánh kết quả đánh giá tác động của các chính sách quy định trong dự thảo Nghị định, đề xuất giải pháp tối ưu giải quyết vấn đề về giới.
- Xác định cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách, cơ quan chịu trách nhiệm thi hành chính sách và nguồn lực để bảo đảm thi hành, trong đó bao gồm các vấn đề về giới trong phạm vi Nghị định điều chỉnh.
Đề nghị xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được thực hiện dựa trên nguyên tắc bình đẳng nam, nữ và không phân biệt đối xử về giới, cụ thể hóa và đảm bảo quyền con người theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. Cụ thể, Điều 16 Hiến pháp năm 2013 đã quy định: “(1) Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. (2) Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội”;  Điều 26 Hiến pháp năm 2013 quy định: “(1) Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới. (2) Nhà nước, gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội. (3) Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới". Ngoài ra, Điều 4 Luật Bình đẳng giới năm 2006 cũng quy định: “Xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi mặt đời sống xã hội và gia đình” và Điều 20 Luật Bình đẳng giới 2006 quy định: “(1) Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật phải bảo đảm các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới. (2) Các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới là một căn cứ quan trọng của việc rà soát để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật”.
II. THỰC HIỆN LỒNG GHÉP BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG TỔ CHỨC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Việc thực hiện lồng ghép bình đẳng giới trong tổ chức xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ luôn đảm bảo giữ đúng tinh thần không phân biệt vị trí, vai trò, trách nhiệm của các giới.
Theo quy định tại Điều 21 Luật Bình đẳng giới năm 2006 và các quy định có liên quan của Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Nghị định được thành lập, cơ cấu thành phần dựa trên ba yêu cầu cơ bản:
- Bảo đảm được quy định chung của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.
- Đáp ứng được những đặc thù về đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự án Luật;
- Đáp ứng được những yêu cầu về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong thực hiện Nghị định với sự tham gia của đại diện cơ quan, tổ chức có thẩm quyền liên quan đến vấn đề về giới.
Theo đó, danh sách các cơ quan tham gia Ban Soạn thảo xây dựng Nghị định có 04/31 là nữ (chiếm 13%); Tổ Biên tập có 12/48 là nữ (chiếm 25%) đảm bảo nguyên tắc “nam, nữ có vị trí vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành của sự phát triển đó” (Điều 5 Luật Bình đẳng giới năm 2006).
III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VỀ GIỚI CỦA CÁC CHÍNH SÁCH TRONG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Bộ Công an đã nghiên cứu và báo cáo được Chính phủ thông qua Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, theo đó dự thảo Nghị định được xác định gồm 05 chính sách cơ bản sau:
1. Chính sách 1: Giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ
- Quy định nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong các cơ sở giáo dục; hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh tại các cơ sở giáo dục; trách nhiệm của Bộ Công an trong việc hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh tại các cơ sở giáo dục; trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc giảng dạy kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại các cấp học; trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc giảng dạy kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Chính sách này là cơ sở pháp lý cho việc xây dựng nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong các cơ sở giáo dục, đồng thời là căn cứ cho quá trình hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh tại các cơ sở giáo dục. Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước rõ ràng, rành mạch, cụ thể cho từng bộ, ngành trong công tác giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời đảm bảo từng bộ, ngành thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định và đảm bảo tính chuyên nghiệp, tránh sự chồng chéo.
- Tác động về giới: Chính sách không có tác động về giới, không làm ảnh hướng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới.
2. Chính sách 2: Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; thu thập, quản lý, khai thác, kết nối, chia sẻ thông tin trong cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ 
- Quy định về cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; thu thập, quản lý, khai thác, kết nối, chia sẻ thông tin trong cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Chính sách này là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc định nghĩa, xác định cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; là căn cứ cho quá trình thu thập, quản lý, khai thác, kết nối, chia sẻ thông tin trong cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước rõ ràng, rành mạch, cụ thể cho từng bộ, ngành, trong đó xác định bộ, ngành chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý nhà nước về cơ sở dữ liệu trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời đảm bảo từng bộ, ngành, địa phương thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định và đảm bảo tính chuyên nghiệp, tránh sự chồng chéo, vì mục tiêu chung của đất nước và phục vụ người dân được tốt hơn. 
- Tác động về giới: Chính sách không có tác động về giới, không làm ảnh hướng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới.
3. Chính sách 3: Quản lý, lắp đặt, sử dụng tín hiệu của xe ưu tiên;  trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên
- Quy định đối tượng lắp đặt, sử dụng tín hiệu của xe ưu tiên; tín hiệu của các loại xe ưu tiên; thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên; quản lý, sử dụng tín hiệu của xe ưu tiên. Chính sách này là cơ sở pháp lý để xác định các đối tượng được lắp đặt, sử dụng tín hiệu của xe ưu tiên; đồng thời quy định rõ thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên khi thực hiện trên Cổng dịch vụ công hoặc qua dịch vụ bưu chính góp phần hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát giao thông theo chủ trương của Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
- Tác động về giới: Chính sách không có tác động về giới, không làm ảnh hướng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới.
4. Chính sách 4: Cấp phép hoạt động của phương tiện giao thông thông minh, điều kiện hoạt động của xe thô sơ và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe 
- Quy định thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động của phương tiện giao thông thông minh; điều kiện hoạt động của xe thô sơ; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô kinh doanh vận tải, xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông; lắp đặt thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe trên xe ô tô chở người từ 08 chỗ trở lên (không kể người lái xe) kinh doanh vận tải, xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông; trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương và xe cứu hộ giao thông; màu sơn của xe ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh; hỗ trợ lái xe, cảnh báo cho người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết đối với xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng lưu hành trên đường bộ. Chính sách này là cơ sở pháp lý quan trọng giúp xác định rõ trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền và chủ phương tiện trong công tác quản lý phương tiện giao thông thông minh, xe thô sơ và việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng ngừa, hạn chế việc các đối tượng phạm tội sử dụng phương tiện để hoạt động tội phạm; bảo đảm quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phương tiện khi phương tiện tham gia giao thông trên đường, nhất là trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông.
- Tác động về giới: Chính sách không có tác động về giới, không làm ảnh hướng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới.
5. Chính sách 5: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam; xe cơ giới nước ngoài do người nước ngoài vào Việt Nam du lịch
- Quy định điều kiện để phương tiện cơ giới nước ngoài và người nước ngoài điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại Việt Nam; trình tự, thủ tục chấp thuận doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được tổ chức cho người nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch; quy định đối với người nước ngoài điều khiển và phương tiện cơ giới nước ngoài khi tham gia giao thông tại Việt Nam; xử lý vi phạm đối với người nước ngoài điều khiển phương tiện cơ giới nước ngoài; trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam; trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quản lý ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam, xe cơ giới nước ngoài do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch. Chính sách này là cơ sở pháp lý quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam; xe cơ giới nước ngoài do người nước ngoài vào Việt Nam du lịch. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan và trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại Việt Nam.
- Tác động về giới: Chính sách không có tác động về giới, không làm ảnh hướng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới.
6. Chính sách 6: Nguồn hình thành, hoạt động chi, thành lập, quản lý, sử dụng quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ
- Nội dung của chính sách này nhằm cụ thể hóa các quy định về nguồn tài chính, nội dung chi, việc thành lập, nhiệm vụ, quản lý, sử dụng của Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ. Đồng thời phân công trách nhiệm của các bên có liên quan tới Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.
- Tác động về giới: Chính sách không có tác động về giới, không làm ảnh hướng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới.
Trên đây là báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình đề nghị, tổ chức xây dựng và đánh giá tác động về giới của các chính sách trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ./.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; 
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ban soạn thảo, Tổ biên tập; 
- Lưu: VT, CSGT.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm
[bookmark: _GoBack]





9



